	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3705/QĐ-UBND
	Thái Nguyên, ngày 26 tháng 11 năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 trong các lĩnh vực: Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản, đo đạc bản đồ, môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 718/TTr-STNMT ngày 28/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 18 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (có quy trình nội bộ chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, HCC.
Nttrang.11.2021 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Quang Tiến


QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


	A
	TTHC THỰC HIỆN TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	I
	TTHC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

	1
	Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

	2
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

	3
	Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

	4
	Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000 m3/ngày đêm

	5
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm

	6
	Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm

	7
	Cắp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

	8
	Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

	9
	Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

	10
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ

	11
	Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

	12
	Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành

	13
	Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

	14
	Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

	15
	Lấy ý kiến UBND cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước tù nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

	16
	Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi

	17
	Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành

	18
	Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

	II
	TTHC LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

	1
	Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

	2
	Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

	3
	Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

	B
	TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN

	I
	TTHC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

	1
	Đăng ký khai thác nước dưới đất


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phan I11: NOI DUNG CU THE CUA TUNG QUY TRINH NOI Bd
TRONG GIAI QUYET TTHC

A. TTHC thuyc hién tai S Tai nguyén va Moi treong
I. TTHC Linh vwc Tai nguyén nudc

1. Tha tuc cap gidy phép tham do nuwdc dwdi dat déi voi cong trinh cé
lvu lvong duwdi 3.000 m3Ingay dém

Th tu ] - Thoi gian
cong Noi dung cong viéc x-ll;’r;(::@:zlirigc (ngay lam
viéc - viéc)

- T6 chrc, cd nhan ndp ho so va nop phi
tham dinh ho so. Cong chirc cia
- Tiép nhan ho so; kiém tra thanh phan Y . .
. e i A S@ Tai nguyén
ho so. Néu du diéu kién thi viét giady tiép va Moi truong \
Buéc 1 nhan hd so va hen tra két qua, chuyén RN 1/2 ngay
n B A n A u lam viéc tai
ho so dén S& Tai nguyén va Moi A
. . .. : , . Trung tam
trwong- Phong Tai nguyén nuwéc, Khi -
> < R, . PVHCC tinh
twong thay van va Bién doi khi hau
(TNN, KTTV&BDKH).
i A A Lanh dao
BUbC 2 Nghl?nfuu h6 so, phan cong can bd Phong TN, 1/2 ngay
thu ly ho so KTTV&BDKH
Tham dinh hd so: truong hop du diéu
kién cap phép, thdo T¢ trinh trinh Lanh
dao phong; trudng hop khong da diéu
kién dé cap phép thi c6 van ban gli B
phan Ti€p nhan va tra két qua gidi
quyét TTHC Iinh vuc TN&MT - Trung
, tim PVHCC dé tra lai hd so cho t6 . ,
Buoc 3 chirc, ca nhan. Can h?:gu ly 22 ngay
Truong hop phai b sung, chinh stra dé
hoan thién ho so, cé van ban théng bao
cho t6 chirc, ca nhan dé nghi cap phép.
Thoi gian tham dinh sau khi ho so duoc
bd sung hoan chinh la hai muwoi (20)
ngay lam viéc (Khoéng tinh thoi gian
tham dinh lan dau);
Xem xét dy thdo To trinh va trinh Lanh Lanh dao >
Budc 4 ' Phong TNN, 02 ngay

dao So KTTV&BDKH.







Buéc 5

Buédc 6

Buoéc 7

Buéc 8

Budc 9

Bugc 10

Buoc 11

4

Ky To trinh va chuyén két qua lai cho
phong TNN, KTTV&BDKH

Chuyén T0o trinh va ho so dén B0 phan
Ti€p nhan va trd két qud gidi quyét
TTHC linh vec TN&MT - Trung tdm
PVHCC.

Chuyén ho so dén Van phong UBND
tinh Thai Nguyén.

Xem xét, quyét dinh:

- Neu du diéu kién, ban hanh Gidy phép
va chuyén Gidy phép vé Trung tam
dich vu hanh chinh céng tinh Thai
Nguyén.

- Néu khong dua diéu kién, c6 van ban
tra lai ho so chuyén lai cho B0 phan Tiép
nhan va trd két qua gidi TTHC linh vuc
TN&MT - Trung tdm PVHCC tinh.

Chuyén két qua cla UBND tinh vé
phong TNN, KTTV&BDKH

Trinh Lanh dao phong duyét, Lanh dao
S0 ky théng bao thyc hién nghta vu tai
chinh cla t6 chirc, ca nhan va chuyén
thong bao cho BO phan Tiép nhan va
trd két qua gidi TTHC Iinh vuc
TN&MT - Trung tam PVHCC tinh.

Théng béo va trd két qua cho t6 chirc,
ca nhan.

Tong thoi gian giai quyét TTHC

Lanh dao S&
TN&MT

Cén bo thu ly
ho so

Cong chiic cla

S& Tai nguyén

va Maoi treong
lam viéc tai
Trung tdm
PVHCC tinh

UBND tinh

Cong chtrc cla

S& Tai nguyén

va Maoi treong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh

Céan b0 thu ly
ho so

Cong chtc cha
S& Tai nguyén
va Moi treong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

01 ngay

01 ngay

01 ngay

05 ngay

1/2 ngay

1,5 ngay

01 ngay

36 ngay
lam viéc
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2. Thu tuc gia han, diéu chinh ndi dung gidy phép tham do nuéc dudi
dat doéi voi cong trinh cé lvu lwvong dudi 3.000 m3ngay dém

Thtr tr Tréach nhiém Thoi gian
cong N@i dung cbng viéc 0 IV con \'/iéc (ngay lam
viec y cong vit viéc)

-T6 chirc, cd nhan ndp hod so va ndp phi
tham dinh ho so. - hire i
- Ti€p nhan ho so; kiém tra thanh phan ong chire cua
n o AL LA el i Ke e e So Tai nguyén
h6 so. Néu du diéu kién thi viét giay tiép s s
, A LA \ s Lx ) « va MOi trvong X
Bwdc 1 nhé&n ho so va hen tra két qua, chuyén . 1/2 ngay
" R N : lam viéc tai
ho so dén S¢ Tai nguyén va Moi treong A
R N " . . Trung tam
- Phong Tai nguyén nudc, Khi twgng PVHCC tinh
thiy van va Bién déi khi hau (TNN, o
KTTV&BDKH)
.A , " A A A Lanh dao
Buoc 2 mihl'?r;];:’; ho so, phan cong can b0 prsh TNN, 172 ngay
1Y KTTV&BDKH
Tham dinh ho so: Truwong hop da diéu
kién cap phép, thdo T trinh trinh Lanh
dao phong; truong hop khéng da diéu
kién dé cap phép thi c6 van ban gi Bo
phan Tiép nhan va trd két qua giai
TTHC Iinh vwc TN&MT - Trung tdm
BU6C 3 P\{HC(? tlnﬁh dé tra lai hdé so cho to Cén bd thy Iy ‘
chtre, ca nhan. ho so 15 ngay
Trwong hgp phai bd sung, chinh stra dé
hoan thién ho so, c6 van ban théng bao
cho t0 chirc, ca nhan dé nghi cap phép.
Thoi gian thdm dinh sau khi hd so duoc
bo sung hoan chinh la muwoi hai (12)
ngay lam viéc (Khong tinh thoi gian
tham dinh lan dau);

, Xem xét dy thdo To trinh vatrinh Lanh L\anh dao N
Buaoc 4 dao S Phong TNN, 01 ngay
40 50 KTTV&BDKH.

, Ky T trinh va chuyén két qua lai cho  L&nh dao S¢ N

' 01 nga

BUOC S hong TNN, KTTV&BDKH TN&MT gay

Chuyén T trinh va hd so dén B6 phan
BUGC 6 Tiép nhan va trd két qud gidi TTHC  Can bo thu ly 01 ngay

Iinh vwc TN&MT - Trung tam PVHCC ho so
tinh.







Buégc 7

Buoéc 8

Buéc 9

Budc 10

Buwéc 11

Chuyén hd so dén Van phong UBND
tinh Thai Nguyén.

Xem xét, quyét dinh:

- Neu du diéu kién, ban hanh Giady phép
va chuyén Gidy phép vé Bo phan Tiép
nhan va rd két qua gidi TTHC Iinh vuc
TN&MT - Trung tam PVHCC tinh.

- Néu khdng da diéu kién, cé van ban
trd lai ho so chuyén lai cho B6 phan
Tiép nhan va trd két qud giai TTHC
Ilh vwec TN&MT - Trung tdm PVHCC
tinh.

Chuyén két qua cta UBND tinh cho
phong TNN, KTTV&BDKH

Trinh Lanh dao phong duyét, Lanh

dao S& ky théng bao thwc hién nghia

vu tai chinh cua td chic, ca nhan va

chuyén thong bao cho B phan Tiép

nhan va tra két qua gidi TTHC linh

vuc TN&MT - Trung tam PVHCC
tinh

Thong bao va tra két qua cho To chtc,
cé nhén.

Tong thoi gian giai quyét TTHC

Coéng chiic cla

S& Tai nguyén

va Moi trudng
lam viéc tai
Trung tdm
PVHCC tinh

UBND tinh

Coéng chtic cla
S& Tai nguyén
va Moi truong
lam viéc tali
Trung tam
PVHCC tinh

Cén bo thu ly
ho so

Coéng chlrc cla
S& Tai nguyén
va Moi treong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh

01 ngay

05 ngay

1/2 ngay

1,5 ngay

01 ngay

28 ngay
lam viéc







7

3. Tha tuc cap gidy phép, khai thac st dung nuéc duéi dat doéi voi cong
trinh ¢6 lvu lvgng dwdi 3.000 m3ngay dém.

Thi tw
cong
Viéc

Buoc 1

Buéc 2

Buéc 3

Budc 4

Buwéc 5

Budc 6

N@i dung cdng viéc

- T6 chirc, ca nhan ndp ho so va ndp phi
tham dinh ho so.

- Tiép nhan ho so; kiém tra thanh phan
ho so. Néu da diéu kién thi viét gidy tiép
nhan ho so va hen tra két qua, chuyén
ho so dén S& Tai nguyén va MOoi
truong-Phong Tai nguyén nudc, Khi
twong thdy van va Bién doi khi hau
(TNN, KTTV&BDKH)

Nghién ctru hé so, phan céng can bd
thu ly ho so

Tham dinh hd so: Truwong hop du diéu
kién cédp phép, thdo To trinh trinh Lanh
dao phong; truong hop khong du diéu
kién dé cap phép thi c6 van ban gri BO
phan Tiép nhan va tra két qua giai
TTHC linh vuc TN&MT - Trung tam
PVHCC tinh tra lai hé so cho to chc,
ca nhan.

Truong hop phai bo sung, chinh sira dé
hoan thién ho so, cé van ban thong bao
cho t6 chirc, ca nhan dé nghi cap phép.
Thoi gian tham dinh sau khi ho so dwoc
bd sung hoan chinh la hai muoi (20)
ngay lam viéc (Khéng tinh thoi gian
tham dinh lan dau);

Xem xét dv thao T& trinh va trinh Lanh
dao S¢&

Ky T& trinh va chuyén két qua lai cho
phong TNN, KTTV&BDKH.

Chuyén T trinh va ho so dén Bo phan
Tiép nhan va tra két qua giai TTHC

Trach nhiém
xtr ly cong viéc

Cong chlrc cla
S& Tai nguyén
va Mai trvong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

Lanh dao
Phong TNN,
KTTV&BDKH

Céan bo thu ly
ho so

Lanh dao
Phong TNN,

KTTV&BDKH.

Lanh dao S¢&
TN&MT
Can bo thu ly
ho so

Thoi gian
(ngay lam
Viéc)

1/2 ngay

1/2 ngay

22 ngay

02 ngay

01 ngay

01 ngay







Bugc 7

Budc 8

Buéc 9

Bugc 10

Bugdc 11
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Iinh vuc TN&MT - Trung tam PVHCC
tinh.

Chuyén ho6 so dén Van phong UBND
tinh Thai Nguyén.

Xem xét, quyét dinh:

- NEu du diéu kién, ban hanh Gidy phép
va chuyén Giay phép vé Bo phan Tiép
nhan va tra két qua gidi TTHC Iinh vuc
TN&MT - Trung tdm PVHCC tinh.

- Neu khong da diéu kién, c6 van ban
trd lai ho so chuyén lai cho B phan
Tiép nhan va tra két qua gidi TTHC
Iinh vec TN&MT - Trung tam PVHCC
tinh.

Chuyén két qua cta UBND tinh cho
phong TNN, KTTV&BDKH

Trinh Lanh dao phong duyét, Lanh dao
S& ky thong bao thuc hién nghta vu tai
chinh cua té chirc, ca nhan va chuyén
thong bao cho BO phan Tiép nhéan va
trda két qua gidi TTHC Iinh vuc
TN&MT - Trung tam PVHCC tinh

Thong bao va tra két qua cho td chirc,
ca nhan.

Tong thoi gian giai quyét TTHC

Coéng chtic clha

S¢ Tai nguyén

va Maéi trvong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh

UBND tinh

Coéng chlrc cla
S& Tai nguyén
va Mai trvong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

Can b thu ly
ho so

Coéng chtrc cua
S& Tai nguyén
va Méi treong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

01 ngay

05 ngay

1/2 ngay

1,5 ngay

01 ngay

36 ngay
lam viéc
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4. Thu tuc gia han/diéu chinh gidy phép khai thac, sir dung nuéc dugi
dat ddi voi cong trinh c6 lvu lugng nwéc dudi 3.000 m3ngay dém

Tho tv , n Thoi gian
R A R i Trach nhiém ~ s
cong N6i dung cong viéc o .. (ngay lam
xt ly cong viéc A
viéc vigc)
- T6 chirc, ca nhan ndp ho so va ndp phi
thdm dinh ho so. Cona chic clia
- Tiép nhan ho so; kiém tra thanh phan . g“ .
" e ia LA in o ixl ix i SO0 Tal nguyén
ho so. Néu du diéu kién thi viét giay tiép s
. A pn X s L& . . va Mal trvong .
Budc 1 nhan hé so va hen tra két qua, chuyén . n 1/2 ngay
n s A e L lam viéc tai
h6 so dén S¢ Tai nguyén va Moi treong .
R . ~ , . Trung tam
- Phong Tai nguyén nudc, Khi twgng PVHCC finh
thiy van va Bién doi khi hau (TNN, '
KTTV&BDBKH)
. A A A Lanh dao
BUGC 2 mih;??@cis hé so, phan cbng can bd Phong TNN, 12 ngay
ke KTTV&BDKH
Tham dinh ho so; Trwong hop du diéu
kién cap phép, thdo To trinh trinh Lanh
dao phong; trvong hop khéng du diéu
kién dé cdp phép thi cé van ban glri BO
phan Tiép nhan va trd két qua giai
TTHC linh vwc TN&MT - Trung tam
BU6C 3 P,VHCA:C tinh tra lai hé so cho té chirc, Can b6 thy Iy \
c& nhan. . 15 ngay
. Y . s en hoé so
Truwong hop phai bd sung, chinh sira dé
hoan thién ho so, cé van ban thong bao
cho td chirc, ca nhan dé nghi cap phép.
Thoi gian tham dinh sau khi ho so duoc
bd sung hoan chinh la muwoi hai (12)
ngay lam viéc (Khéng tinh thoi gian
thdm dinh lan dau);
Xem xét dy thdo To trinh va trinh Lanh Lanh dao
Buoc 4 da0 S¢ 4 Phong TNN, 01 ngay
0 50 KTTV&BDKH.
BuéC 5 Ky\Tcy trinh va chuyén két qua lai cho  Lénh dao So 01 ngay
phong TNN, KTTV&BDKH TN&MT
BUSC 6 Chuyén To trinh va ho so dén Bo phan  Can bd thu ly 01 ngay

Tiép nhan va trd két qua gidi TTHC ho so







Budc 7

Budc 8

Buéc 9

Bugc 10

Bugc 11
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Ilnh vuc TN&MT - Trung tdm PVHCC
tinh.

Chuyén hod so dén Van phong UBND
tinh Thai Nguyén

Xem xét, quyét dinh:

- Néu da diéu kién, ban hanh Gidy phép
va chuyén Gidy phép vé Bo phan Tiép
nhan va tra két qua giadi TTHC linh vuc
TN&MT - Trung tam PVHCC tinh.

- Néu khdng du diéu kién, cé van ban
trd lai ho so chuyén lai cho B6 phan
Tiép nhan va tra két qua giadi TTHC
Iinh vioc TN&MT - Trung tam PVHCC
tinh.

Chuyén két qua clia UBND tinh cho
phong TNN, KTTV&BDKH

Trinh Lanh dao phong duyét, Lanh dao
S& ky théng bao thiyc hién nghta vu tai
chinh cla té chic, ca nhan va chuyén
thong bao cho BO phan Tiép nhan va
trd k&t qua gidi TTHC Iinh vuc
TN&MT - Trung tdm PVHCC tinh

Théng bao va trd két qua cho té chtrc,
ca nhan.

Tong thoi gian gidi quyét TTHC

Coéng chic cua
S& Tai nguyén
va MOi truong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

UBND tinh

Coéng chic cla
S¢ Tai nguyén
va Maoi truong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

Céan bo thu ly
ho so

Coéng chiic cla
S& Tai nguyén
va Moi truong
lam viéc tali
Trung tam
PVHCC tinh.

01 ngay

05 ngay

1/2 ngay

1,5 ngay

01 ngay

28 ngay
lam viéc







n

5. Tha tuc cap gidy phép khai thac, s dung nwéc mat cho san xuét
néng nghiép, nudi trong thay san vei luvu lvong dwdi 2 m3gidy; phat dién voi
cong sudt 1ap may dudi 2.000 kw; cho cac muc dich khac véi lvu lwong dwdi
50.000 m3ngay dém; cap gidy phép khai thac, s dung nwéc bién cho muc
dich san xuat, kinh doanh, dich vu véi lvu lvgng duwéi 100.000 m3ngay dém.

Thi tw
cong
Viéc

Buédc 1

Budc 2

Budc 3

Budc 4

Buéc 5

N@i dung cbng viéc

- T0 chiic, ca nhan ndp hd so va ndp phi
tham dinh ho so.

- Tiép nhan ho so; kiém tra thanh phan
ho so. Néu du diéu kién thi viét gidy tiép
nhan hoé so va hen tra két qua, chuyén ho
so dén SO Tai nguyén va Moi truong -
Phong Tai nguyén nuéc, Khi twong thay
van va Bién doi khi hau (TNN,
KTTV&BDKH).

Nghién ctu ho so, phan cong can bd thu
ly ho so

Tham dinh ho so; Trwong hop di diéu
kién cdp phép, thdo To trinh trinh Lanh
dao phong; truong hgp khdng di diéu kién
dé cap phép thi cé van ban gui Bo phan
Ti€p nhan va trd két qua gidi TTHC linh
vic TN&MT - Trungtdm PVHCC tinh trd
lai ho so cho to chirc, ca nhan.

Truong hop phdi bd sung, chinh stra dé
hoan thién ho so, c6 van ban théng bao
cho t6 chirc, ca nhan dé nghi cap phép.
Thoi gian thdm dinh sau khi hd so duoc
bod sung hoan chinh la hai muoi (20) ngay
lam viéc (Khoéng tinh thai gian tham dinh
lan dau);

Xem xét dy thao To trinh va trinh Lanh
dao S

Ky To trinh va chuyén két qua lai cho
phong TNN, KTTV&BDKH

Trach nhiém
Xt ly cong viéc

Cong chtc cha
S& Tai nguyén
va Mai trvong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

Lanh dao
Phong TNN,
KTTV&BDPKH

Cén bo thu ly
ho so

Lanh dao Phong
TNN,
KTTV&BDBKH.
Lanh dao So
TN&MT

Thoi gian
(ngay lam
Viéc)

1/2 ngay

1/2 ngay

22 ngay

02 ngay

01 ngay







Budc 6

Buoc 7

Budc 8

Buoc 9

Budc 10

Buoc 11
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Chuyén To trinh va hd so dén Bo phan
Tiép nhan va tra két qud gidi TTHC Iinh
viec TN&MT - Trung tdm PVHCC tinh.

Chuyén hd so dén Van phong UBND
tinh Thai Nguyén.

Xem xét, quyét dinh:

- Néu du diéu kién, ban hanh Gidy phép
va chuyén Gidy phép vé B6 phan Tiép
nhan va tra két qud giai TTHC Iinh vuc
TN&MT-Trung tam PVHCC tinh.

- Néu khdng da diéu kién, cé van ban
trd lai hd so chuyén lai cho Bd phan
Tiép nhan va tra két qua gidi TTHC linh
virc TN&MT - Trung tdm PVHCC tinh.

Chuyén két qua cla UBND tinh cho
phong TNN, KTTV&BDKH

Trinh Lanh dao phong duyét, Lanh dao
S& ky théng bao thuc hién nghfa vu tai
chinh cta to chirc, ca nhan va chuyén
thong bao cho B6 phan Tiép nhan va tra
két qua gidi TTHC Ilinh vuc TN&MT -
Trung tam PVHCC tinh

Théng bao va tra két qua cho to chic,
ca nhan.

Tong thoi gian giai quyét TTHC

Can bo thu Iy
ho so

Cong chuc cua
S& Tai nguyeén
va Moi truong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh

UBND tinh

Cong chiic cla
S¢ Tai nguyén
va Moéi trvong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

Can bd thu ly
ho so

Céng chtc cla
S& Tai nguyén
va Maoi trvong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

01 ngay

01 ngay

05 ngay

1/2 ngay

1,5 ngay

01 ngay

36 ngay
lam viéc
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6. Thu tuc gia han/diéu chinh gidy phép khai thac, str dung nwéc mat
cho san xuat ndéng nghiép, nudi tréng thay san vai lvu lvgng dudi 2 m3giay;
phéat dién véi cong sudt 1&p may dwdi 2.000 kw; cho cac muc dich khac voi
lvu lvgng dudi 50.000 m3 ngay dém; gia han/diéu chinh gidy phép khai thac,
st dung nwéc bién cho muc dich san xuat, kinh doanh, dich vu véi luvu lvgng
dwdi 100.000 m3 ngay dém

Th tu

cong

Viéc

Buégc 1

Buoc 2

Budc 3

Buédc 4

N&i dung cong viéc

- T0 chirc, cd nhan ndp ho so va ndp phi
tham dinh ho so.

- Tiép nhan ho so; kiém Ua thanh phan
ho so. Neu du diéu kién thi viét gidy tiép
nhan ho so va hen tra két qua, chuyén
ho so dén S& Tai nguyén va Moi trudng
- Phong Tai nguyén nuéc, Khi twong
thiy van va Bién doi khi hau (TNN,
KTTV&BDKH).

Nghién cttu hd so, phan céng can bo
thu ly ho so

Tham dinh ho so; Trwong hop du diéu
kién cap phép, thdo T¢ trinh trinh Lanh
dao phong; trwvong hop khoéng da diéu
kién dé cdp phép thi c6 van ban glri Bo
phan Tiép nhan va trd két qua giai
TTHC Iinh vuc TN&MT - Trung tam
PVHCC tinh tra lai hé so cho to chtc,
ca nhan.

Truong hop phai bd sung, chinh stra dé
hoan thién ho so, c6 van ban thong bao
cho to chlrc, ca nhan dé nghi cap phép.
Thoi gian tham dinh sau khi ho so duoc
bo sung hoan chinh la muoi hai (12)
ngay lam viéc (Khdng tinh thoi gian
tham dinh lan dau);

Xem xét dv thao To trinh va trinh Lanh
dao S&

Trach nhiém
xtr ly cbng viéc

Cong chtrc cla
SO Tai nguyén
va Maoi trvong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

Lanh dao
Phong TNN,
KTTV&BDBPKH

Céan b6 thu ly
ho so

Lanh dao
Phong TNN,

KTTV&BDKH.

Thoi gian

(ngay lam

Viéc)

1/2 ngay

1/2 ngay

15 ngay

01 ngay







Budc 5

Buoéc 6

Budc 7

Buéc 8

Buéc 9

Budc 10

Buéc 11
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Ky To trinh va chuyén két qua lai cho
phong TNN, KTTV&BDKH

Chuyén T0 trinh va ho so dén B phan
Tiép nhan va tra két qua giai TTHC
Iinh vuc TN&MT - Trung tam PVHCC
tinh

Chuyén hd so dén Vén phong UBND
tinh Thai Nguyén.

Xem xét, quyét dinh:

- Néu da diéu kién, ban hanh Giady phép
va chuyén Gidy phép vé Bo phan Tiép
nhan va trd két qua giai TTHC Iinh vuc
TN&MT - Trung tam PVHCC tinh.

- Néu khong da diéu kién, cé van ban
tra lai hOo so chuyén lai cho BO phan
Tiép nhan va tra két qua gidi TTHC
Iinh vuc TN&MT - Trung tdm PVHCC
tinh.

Chuyén két qud cua UBND tinh cho
phong TNN, KTTV&BDKH

Trinh Lanh dao phong duyét, Lanh dao
S& ky théng bao thuc hién nghfa vu tai
chinh cla to6 chirc, ca nhan va chuyén
thong bao cho B0 phan Tiép nhan va
trd k&t qud gidi TTHC Iinh vuc
TN&MT - Trung tdm PVHCC tinh

Thoéng bao va trd két qua cho To chirc,
ca nhan.

Lanh dao S¢&
TN&MT

Can bo thu ly
ho so

Cong chtrc cla
S& Tai nguyén
va Mai trvong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

UBND tinh

Codng chtrc cua
S& Tai nguyén
va Mai trvong
lam viéc tai
Trung tam
PVHCC tinh.

Céan b0 thu ly
ho so

Coéng chlrc cua
S& Tai nguyén
va M@i treong
lam viéc tai
Trung tdm
PVHCC tinh.

01 ngay

01 ngay

01 ngay

05 ngay

1/2 ngay

1,5 ngay

01 ngay










